
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-BCĐ Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào  

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa 

 
  

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM,  

TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN  

BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 317/TTr-CAT-PV01 

ngày 26 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quy chế 

số 3412/QC-BCĐ ngày 13/10/2014 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- BCĐ138/CP; 

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành TV BCĐ 138 tỉnh; 

- BCĐ 138 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, KSTTHCNC. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Đỗ Minh Tuấn 
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QUY CHẾ 
Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội  

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BCĐ ngày      /     /2021 

của Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, chế độ làm việc; 

cơ chế điều hành, chế độ họp, thông tin, báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên 

Ban Chỉ đạo 138 (gọi tắt là Thành viên Ban Chỉ đạo), Cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. 

Điều 2. Vị trí, chức năng 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa là cơ quan tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng; các nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống 

tội phạm và vi phạm pháp luật; các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch về 

phòng, chống tội phạm, mua bán người; phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; 

phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực 

gia đình đã được Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ phê duyệt; 

các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa về 

công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ (Gọi chung là công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc). 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động 

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ 

tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy 

định của pháp luật và quy định của Quy chế này. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách 

nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ của sở, 

ngành, đoàn thể nơi công tác và sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành 

và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được pháp luật quy định. 

4. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng ban và các 

thành viên khác sử dụng con dấu của sở, ngành, đoàn thể nơi công tác. 
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Điều 4. Cơ quan thường trực việc Ban Chỉ đạo 

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Công an tỉnh. 

3. Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo là Phòng Tham mưu Công an tỉnh và 

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 tỉnh do Trưởng 

ban quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo - 

Công an tỉnh. 
 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, 

 CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 
 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, Mặt trận 

Tổ quốc, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà 

nước, của Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan ở Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác này trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Ban hành các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm, mua bán 

người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong từng giai đoạn, hằng năm; theo dõi, tổng hợp 

tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về phòng, chống tội phạm, 

mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại 

trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. 

3. Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất với Chính phủ, các 

Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành 

pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

4. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; đề xuất các hình thức khen thưởng, động viên đối với những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

5. Chỉ đạo, điều phối các ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các 

hoạt động và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, mua bán người, 

phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại trẻ em, người 

chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình (có Danh sách thành viên Ban 

Chỉ đạo được phân công theo dõi, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố kèm theo). 

Điều 6. Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 

1. Trưởng ban: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mọi 

hoạt động của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ 
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cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện công tác phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của Bộ, ngành, đoàn thể có 

liên quan ở Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn xã hội; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban 

Chỉ đạo. Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền cho các Phó Trưởng ban giải quyết 

công việc thuộc thẩm quyền của mình. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Có trách nhiệm giúp Trưởng Ban chỉ 

đạo và quản lý điều hành thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống mua ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại trẻ 

em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản 

lý của mình; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; điều hành giải quyết công việc của Cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo; điều hành giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo khi 

Trưởng ban vắng mặt hoặc được Trưởng ban ủy quyền. 

3. Các Phó Trưởng ban: Có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức 

triển khai thực hiện các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; 

giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo theo 

chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ được Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường 

trực phân công hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và thủ trưởng 

cơ quan nơi công tác về quyết định của mình; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo lĩnh vực, ngành, 

địa phương được phân công phụ trách. 

4. Các Ủy viên: Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về toàn bộ 

công việc thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực nơi Ủy viên công tác; có trách nhiệm 

tham mưu, giúp Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức, điều hành việc thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Cụ thể: 

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; đề 

xuất các biện pháp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành về công tác 

phòng, chống tội phạm; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các cuộc 

kiểm tra do Ban Chỉ đạo phân công. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động về phòng, chống tội 

phạm, mua bán người, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm 

hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, 

đơn vị mình và những nhiệm vụ công tác khác được Trưởng ban phân công. 

- Chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý, báo cáo tại các kỳ 

họp sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo. Tham gia góp ý những vấn đề chỉ đạo, điều 

hành việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch của ban Chỉ đạo ở 

các ngành, các huyện, thị xã, thành phố được phân công theo dõi, phụ trách.  

- Chỉ đạo bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tham mưu giải quyết các công việc 

thường xuyên; chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động 

của Ban Chỉ đạo; chủ động nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo. 

- Trường hợp có thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc phân công lại nhiệm vụ 

công tác khác thì Ủy viên Ban Chỉ đạo phải báo cáo, đề xuất lãnh đạo sở, ngành, 

đoàn thể, cơ quan nơi công tác có trách nhiệm cử người khác thay thế, báo cáo 

Trưởng ban và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời thay thế. 

Điều 7. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

1. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định thành lập trên cơ sở 

tham mưu, đề xuất của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh). Thành 

phần Tổ giúp việc gồm có: Tổ trưởng, các Phó Tổ trưởng và các Tổ viên do các 

sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cử người tham gia. 

2. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo điều hành, triển 

khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo trong các lĩnh 

vực về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, 

chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa 

thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Điều 8. Cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu 

1. Các cơ quan thường trực: 

- Công an tỉnh là cơ quan thường trực phòng chống tội phạm, tội phạm về 

ma túy, tội phạm mua bán người; phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành 

niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc, do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường 

trực phụ trách.  

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực phòng chống 

tệ nạn mại dâm và cai nghiện ma túy do đồng chí Giám đốc Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội, Phó Trưởng ban phụ trách. 

- Sở Y tế là cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS, do đồng chí 

Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban phụ trách. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các Phó trưởng 

ban sử dụng con dấu của cơ quan mình trong công tác. 

3. Cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu có trách nhiệm giúp Ban 

Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động của từng 

chương trình mục tiêu trong từng giai đoạn; hàng năm trình Ban Chỉ đạo phê duyệt 

và giúp Ban Chỉ đạo điều hành, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tiến độ, 
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tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của từng chương trình 

mục tiêu trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng, các lực lượng phối 

hợp đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa 

bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo 

vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, 

bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện từng chương trình mục tiêu.  

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban 

Chỉ đạo theo từng chương trình mục tiêu, đảm bảo thông tin giữa các thành viên 

Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ các chuyên đề, dự án; nghiên cứu khoa 

học, xây dựng, đề xuất nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, kế hoạch tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ theo từng chương trình mục tiêu.   

- Lưu giữ hồ sơ, quản lý tư liệu, trang thiết bị của từng chương trình mục 

tiêu theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh 

phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm trình Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng hợp 

đồng trách nhiệm đã ký kết giữa Ban Chỉ đạo với các đơn vị, địa phương và các 

quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị và cá 

nhân có liên quan với Ban Chỉ đạo; bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo được 

thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương 

trình phối hợp hành động ký kết với các ngành, đoàn thể về phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố đề xuất Hội 

đồng Thi đua khen thưởng các cấp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, phòng, 

chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc. 

- Tham mưu đề xuất sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của tỉnh phân bổ 

cho công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ; kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống 

tội phạm, HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm của chính phủ cấp cho địa 

phương theo đúng quy định và các nguồn kinh phí khác (nếu có). 

Điều 9. Chế độ họp và thông tin báo cáo 

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ sáu tháng, một năm và họp đột xuất 

theo quyết định của Trưởng ban. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban sẽ 

triệu tập Thường trực Ban Chỉ đạo họp để giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo; 
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Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đề xuất Trưởng ban quyết định nội dung, 

thành phần tham gia, thời gian tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; các Ủy 

viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ 

đạo; phối hợp chuẩn bị nội dung họp khi có yêu cầu của Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo; trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo không tham dự họp, phải báo 

cáo xin ý kiến Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban chủ trì phiên họp và có thể ủy 

quyền cho cán bộ dự họp thay nếu được sự đồng ý của chủ trì phiên họp; Cơ 

quan thường trực phải đăng ký lịch họp với Trưởng ban và gửi kèm theo các tài 

liệu liên quan trước ít nhất 05 ngày làm việc để Trưởng ban xem xét, quyết định 

(trừ trường hợp đột xuất). 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ 

báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và 1 năm và các báo cáo đột xuất về tình 

hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đơn vị mình. Báo cáo gửi Cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo (Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) để tập hợp báo cáo Trưởng 

Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ. 

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và 

Trưởng Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm quy định 

về chế độ thông tin, báo cáo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các quy 

định có liên quan; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh các vụ việc về an ninh, trật tự, các vụ việc phạm tội nghiêm trọng, phức 

tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

theo dõi sát diễn biến tình hình tội phạm, định kỳ hàng tuần, tháng có văn bản báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về tình hình, kết quả 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

Điều 10. Kinh phí hoạt động 

Ban Chỉ đạo thống nhất quản lý nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp 

(bao gồm kinh phí do Chính phủ, UBND tỉnh cấp) để thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại 

dâm; phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo 

lực gia đình trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh 

phí tại các đơn vị, địa phương. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy 

định hiện hành của nhà nước. 

Chương II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 11. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực và Tổ giúp việc 

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này; trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo, đề 

xuất với Trưởng ban để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.  
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PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 138 TỈNH 

THEO DÕI, CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ ngày      /     /2021 

 của Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) 
 

TT THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐỊA BÀN 

1 Ông Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913.276.475 TPTH 

2 Ông Đỗ Quang Trọng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - TTDL 0912.001.151 TP. Sầm Sơn 

3 Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn LĐ tỉnh 0912.582.865 TX. Bỉm Sơn 

4 Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH 0913.390.404 TX. Nghi Sơn 

5 Ông Phạm Quốc Bảo - Phó Chánh án TAND tỉnh 0915.630.585 Quảng Xương 

6 Ông Hà Mạnh Quân - Phó Giám đốc Sở Tài Chính 0912.156.332 Hoằng Hóa 

7 Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ tỉnh 0915.951.467 Hậu Lộc 

8 Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế 0913.518.315 Hà Trung 

9 Ông Nguyễn Thành Luân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 0912.622.475 Nga Sơn 

10 Ông Trịnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi 0904.146.799 Đông Sơn 

11 Ông Phan Thị Hường - Phó Giám đốc Công an tỉnh 0912.338.719 Thiệu Hóa 

12 Ông Cao Thanh Tùng - Phó CVP UBND tỉnh 0912.276.667 Yên Định 

13 Bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Sở LĐ - TB&XH 0915.468.345 Vĩnh Lộc 

14 Ông Nguyễn Bá Cẩn - Phó Giám đốc Sở Y tế 0968.968.986 Triệu Sơn 

15 Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc đài PT - TH tỉnh 0913.306.947 Thọ Xuân 

16 Ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 0912.337.426 Nông Cống 

17 Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn TNCSHCM 0946.367.111 Như Thanh 

18 Ông Hà Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh 0961.173.999 Như Xuân 

19 Ông Nguyễn Tiến Quynh - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0982.003.666 Thường Xuân 

20 Bà Hà Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 0916.867.003 Ngọc Lặc 

21 Ông Nguyễn Văn Huyên - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh 0915.908.736 Cẩm Thủy 

22 Ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở GD và ĐT 0913.113.568 Thạch Thành 

23 Ông Nguyễn Văn Tước - Phó Giám đốc Sở TT- TT 0888.898.858 Bá Thước 

24 Ông Hoàng Văn Truyền - Phó Giám đốc Sở Tư pháp 0903.293.163 Lang Chánh 

25 Ông Trịnh Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Hải quan 0983.304.398 Quan Sơn 

26 Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT 0979.191.979 Quan Hóa 

27 Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CH BĐBP tỉnh 0912.725.392 Mường Lát 
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